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Câu 1: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là I0 và giá trị cực đại của điện tích trên một bản tụ điện là q0. Giá trị của f được xác định bằng biểu thức
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Câu 2: Sóng dọc

   A. chỉ truyền được trong chất rắn. 

   B. là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường luôn hướng theo phương thẳng đứng.

   C. không truyền được trong chất rắn.‘


   D. Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí.
Câu 3: Các vạch quang phổ trong dãy Lyman thuộc vùng nào ?
A. Một vùng ánh sáng nhìn thấy và tử ngoại.
B. Vùng tử ngoại.
C. Vùng ánh sáng nhìn thấy.
D. Vùng hồng ngoại.
Câu 4: Treo quả cầu khối lượng m vào một lò xo tại nơi có gia tốc trọng trường g. Cho quả cầu dao động điều hòa với biên độ A theo phương thẳng đứng. Lực đàn hồi cực đại của lò xo tác dụng lên vật được xác định bằng biểu thức

   A. Fđhmax= kA+mg  hướng xuống
   

B. Fđhmax= mg –kA hướng xuống


   C. Fđhmax= kA+mg  hướng lên
   

D. Fđhmax= mg - kA hướng lên


Câu 5: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

   A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau. 

   B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

   C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.

   D. Tại một điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.

Câu 6: Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g với biên độ góc αo. Lúc vật qua vị trí có li độ góc α , nó có vận tôc v thỏa mãn 

    A. v2 = gl(αo2 - α2)   




B. gl2v2= (αo2 - α2)  


    C. v2=gl2(αo2 - α2)  




D. v2= l.(αo2 - α2)  
Câu 7: Sóng FM của Đài tiếng nói Việt Nam có tần số 96 MHz, đây là
A. sóng điện từ thuộc loại sóng cực ngắn.
B. sóng âm mà tai người có thể nghe được.

C. sóng điện từ thuộc loại sóng ngắn.
D. sóng siêu âm.

Câu 8: Khi nói về dao động cưỡng bức phát biểu nào sau đây là sai

   A. Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực 
   B. Tần số ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng
   C. Tần số dao động bằng tần số của ngoại lực
   D. Dao động theo quy luật hàm sin của thời gian

Câu 9: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Hệ thức đúng là

A. U0 = I0
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C. I0 = U0
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D. U0 = I0
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Câu 10: Một con lắc đơn dao động điều hòa với động năng cực đại là W. Gọi m, s, ω, v lần lượt là khối lượng, tần số góc, li độ cong, vận tốc của vật. Ta có công thức liên hệ
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Câu 11: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A và  tần số  f. Cơ năng dao động của con lắc lò xo là 

    A. mπ2f2A2/2 

B. mπA2/2f

C. 2mπ2f2A2

D. 4mπ2A2/f2  
Câu 12: Sóng điện từ
A. truyền được trong chân không.
B. chỉ truyền được trong môi trường vật chất.
C. truyền đi không mang theo năng lượng.
D. có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang.
Câu 13: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là Δℓ  Chu kì dao động của con lắc này là
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Câu 17: Một vật dao động điều hoà. Khi vật ở li độ x thì vận tốc và tần số góc nhận giá trị nào?

    A. v =
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B. v = ω2
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    C. v = ω
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D. v = ω
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Câu 14: Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

   A. Tần số dao động bằng tần số riêng của hệ 


   B. tần số lực cưỡng bức bé hơn tần số riêng của hệ

   C. tần số lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ

   D. tần số lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ
Câu 15: Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây.

   A. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại. 

   B. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu.

   C. Khi chất điểm đến vị trí biên thì vận tốc triệt tiêu và gia tốc có độ lớn cực đại.

D. Khi chất điểm đến vị trí biên âm thì vận tốc và gia tốc có trị số âm. 

Câu 16: Cho các phát biểu sau:
   (1)- Nguyên tắc hoạt động của máy thu thanh dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

   (2)- Trong dao động điều hòa, gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và chỉ đổi chiều khi qua cân bằng.

   (3)- Tất cả các đặc trưng sinh lý của âm đều phụ thuộc vào tần số.

   (4)- Con người nói được âm trong khoảng tần số là 16 Hz đến 20 kHz.

   (5)- Âm nghe được có cùng bản chất với siêu âm và hạ âm.

   (6)- Tần số của con lắc đồng hồ không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc.

   (7)- Đối với con lắc đơn trong dao động điều hòa, khi qua vị trí biên thì lực căng dây đạt cực đại.

Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

Câu 17: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Bước sóng của mạch tạo ra ttrong chân không là
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Câu 19: Cho đoạn mạch AB gồm các phần tử RLC nối tiếp, biểu thức nào sau đây là đúng

   A. i
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D. cả A, B, C

Câu 20: Trong trường hợp nào khi tăng dần điện dung C của tụ điện trong mạch R, L, C mắc nối tiếp, cường độ dòng điện  hiệu dụng tăng rồi lại giảm ?

  A. ZL > ZC
B. ZL < ZC


C. ZL = ZC = R


D. ZL = ZC < R

Câu 21: Gọi P là công suất tải đi trên đường dây dẫn, U là hiệu điện thế ở đầu đường dây, R là điện trở dây dẫn. Công suất hao phí trên đường dây do tác dụng nhiệt là
   A.  (P = 
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Câu 22: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC . Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức 
[image: image36.wmf]0

os

uUct

w

=

. Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là
  A. LC = R
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Câu 23:  Khi trong mạch R, L,C xảy ra hiện tượng cộng hưởng  thì biểu thức nào sau đây sai?
  A. cos(  =  1.
B. ZL = ZC.
C. UL  =  UR.      
D. U = UR.

Câu 24: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, 
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,  rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là

A. rt < 
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Câu 25: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều 
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 của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ 
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Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

   A. Dao động âm có tần số trong miền từ 16Hz đến 20kHz.         

   B. Sóng âm, sóng siêu âm và sóng hạ âm đều là sóng cơ.        
   C. Sóng âm là sóng dọc.                                     

   D. Sóng siêu âm là sóng âm duy nhất mà tai người không nghe được.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia X

A. Không mang điện vì không bị lệch trong điện trường và từ trường.
B. Là sóng điện từ có bước sóng từ 10-8 đến 10-11m.
C. Tác dụng mạnh lên phim ảnh nên dùng để chụp điện, huỷ hoại tế bào, diệt vi khuẩn.
D. Là sóng điện từ có bước sóng từ 10-6 m đến 10-12 m.
Câu 28: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng cùng pha, cùng biên độ a. Các điểm trên mặt nước, nằm trên vân cực tiểu thứ 2, tính từ trung trực của đoạn nối hai nguồn về phía S1 đều thỏa mãn điều kiện:

    A. d2 – d1 = kλ. 

B. d2 – d1 = 1,5λ.
C. d2 – d1 = -λ.


D. d2 – d1 = 
[image: image54.wmf].
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Câu 29: Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = acosωt và uB = acos(ωt + π). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng?

     A. 0. 


B. 
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C. a.



D. 2a.

Câu 30: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Mối liên hệ nào dưới đây là đúng?
     A. 
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Câu 31: Một đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh biết rằng điện trở thuần, cảm kháng, dung kháng là khác không. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau nhưng cường độ tức thời thì chưa chắc bằng nhau.


B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng điện áp hiệu dụng trên từng phần tử.


C. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng điện áp tức thời giữa hai đầu từng phần tử.


D. Cường độ dòng điện và điện áp tức thời luôn khác pha nhau.

Câu 32: Máy phát điện xoay chiều một pha với f là tần số dòng điện phát ra, p là số cặp cực quay với tần số góc n vòng/phút

        A.
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Câu 33: Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng lượng ε0 và chuyển lên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N của êlectron. Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất là


A. 2ε0
B. 3ε0
C. ε0


D. 4ε0
Câu 34: Một khung dây dẫn phẳng gồm N vòng dây, diện tích khung dây là S trong một từ trường đều cảm ứng từ eq B. Cho khung dây quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục nằm trong mặt phẳng của khung và vuông góc với các đường sức từ. Suất điện động cảm ứng trên khung dây có giá trị hiệu dụng là

A. eq \f(NBS,\r(2)ω).
B. eq \f(NBS,ω).
C. eq \f(NBSω,\r(2)).

D. NBSω.

Câu 35: Hiện tượng tán sắc ánh sáng thực chất là hiện tượng

A. đổi màu của các tia sáng.      
B. chùm sáng trắng bị tách thành nhiều chùm đơn sắc khác nhau.
C. tạo thành chùm ánh sáng trắng từ sự hoà trộn của các chùm ánh sáng đơn sắc.

D. chùm sáng trắng bị mất đi một số màu.

Câu 36: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này


A. không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu.   

B. bị đổi màu.   

C. bị thay đổi tần số.   


D. không bị tán sắc.
Câu 37:Máy biến áp được gọi là máy tăng áp khi 
      A. 
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Câu 38: Chiếu một chùm tia sáng hẹp qua một lăng kính. Chùm tia sáng đó sẽ tách thành các chùm tia sáng có màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là     
    A. giao thoa ánh sáng.



      B. tán sắc ánh sáng.

    C. khúc xạ ánh sáng.




      D. nhiễu xạ ánh sáng.

Câu 39: Trong chân không, một ánh sáng có màu đỏ và bước sóng 672 nm. Khi ánh sáng này truyền vào một môi trường trong suốt có chiết suất đối với ánh sáng này là 1,6 thì ánh sáng này: 


A. có màu đỏ và bước sóng 672 nm. 


B. có màu tím và bước sóng 420 nm. 



C. có màu tím và bước sóng 672 nm. 


D. có màu đỏ và bước sóng 420 nm. 

Câu 40: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là


A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.    
    B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại.


C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.

     D. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 41: Một mạch điện RLC nối tiếp có C = (ω2L)-1 được nối với nguồn xoay chiều có U0 xác định. Nếu ta tăng dần giá trị của C thì

A. công suất của mạch tăng lên rồi giảm.

  
B. công suất của mạch tăng.

C. công suất của mạch không đổi.
 
D. công suất của mạch giảm.

Câu 42: Câu phát biểu đúng về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại

A. Tia hồng ngoại có thể gây ra một số phản ứng hoá hóa học, ion hoá không khí.

B. Tia hồng ngoại có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.

Câu 43: Phát biểu nào sau đây sai? 


A. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng tốc độ. 


B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu đơn sắc xác định.   

C. Trong nước, tần số ánh sáng cam nhỏ hơn tần số ánh sáng chàm. 


D. Trong nước, vận tốc ánh sáng cam nhỏ hơn vận tốc ánh sáng chàm. 

Câu 44: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.

B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.

D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.

Câu 45: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10 – 8 m đến 10 – 7 m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây?

A. Tia X.
B. Tia hồng ngoại.
C. Ánh sáng nhìn thấy.
D. Tia tử ngoại.
Câu 45: Sự sắp xếp nào sau đây là đúng?

A. f hồng ngoại > f khả kiến > f tử ngoại > f tia X.



B. f khả kiến > f hồng ngoại > f tia X > f tử ngoại.
C. 
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Câu 47: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của


A. một photon phụ thuộc vào khoảng cách tử photon đó tới nguồn phát ra nó


B. các photon trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau 


C. một photon tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với photon đó 


D. một photon bằng năng lượng nghỉ của một electron 

Câu 48:Gọi năng lượng của phô tôn ánh sáng vàng, ánh sáng lam và ánh sáng tím lần lượt là εV; εL; εT. Chọn đáp án đúng?


A. εV < εL < εT.
B. εV > εL > εT.
C. εL > εT > εV.
D. εT > εV > εL.

Câu 49: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. electron thoát khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng thích hợp.

B. giải phóng electron khỏi một chất bằng cách dùng ion bắn phá.

C. giải phóng electron thoát khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi được chiếu sáng thích hợp.

D. giải phóng electron khỏi kim loại khi bị đốt nóng.

Câu 50: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:

A. đỏ, vàng.
B. đỏ, vàng, lam.
C. tím, lam, đỏ.
D. lam, tím.
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